
   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HÀ SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /KH-UBND 

 

 

Hà Sơn, ngày      tháng 8  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc lắp đặt biển tên đường thôn, đường ngõ xóm trên địa bàn xã năm 2023. 

 

 Căn cứ Quyết định 33/2022/QĐ-UBND, ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2022-2025. 

         Để hoàn thành tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 

2022-2025, hoàn thành xã NTM kiểu mẫu năm 2023. UBND xã xây dựng kế 

hoạch lắp đặt biển tên đường thôn, ngõ xóm với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Đảm bảo các tuyến đường trên địa bàn xã có tên gọi (đường thôn, đường ngõ 

xóm). Giúp cho việc chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền địa phương khoa học, 

văn minh. Thuận lợi cho nhân dân đi lại phát triển KTXH và đảm bảo ANTT, góp phần 

chỉnh trang diện mạo nông thôn.  

2. Yêu cầu 

 Việc lắp đặt biển tên đường phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tình 

hình thực tế của từng tuyến đường, đảm bảo theo quy định.  

II. NỘI DUNG 

1. Số lượng, vị trí để đặt tên đường, biển chỉ dẫn. 

-Tổng số biển cần lắp đặt trên địa bàn xã: 35 vị trí. Trong đó 

+ Thôn Vĩnh An:  2 vị trí (2 vị trí đường thôn). 

+ Thôn Cẩm Cường:  5 vị trí (3 vị trí đường thôn và 2 vị trí đường ngõ). 

+ Thôn Hà Hợp:  3 vị trí (3 biển đường thôn). 

+ Thôn Quý Tiến:  7  vị trí (2 vị trí đường thôn và 5 vị trí đường ngõ). 

+ Thôn Chí Phúc:  4 vị trí ( 4 vị trí tuyến đường ngõ). 

+ Thôn Giang sơn 10: 3 vị trí (3 vị trí đường ngõ) 

+Thôn Giang sơn 9: 3 vị trí (3 vị trí đường thôn) 

+ Thôn Ngọc Sơn: 6 vị trí (1 vị trí đường thôn và 5 vị trí đường ngõ) 

2. Các vị trí, tên biển cụ thể như sau: 

2.1. Thôn Vĩnh An 

* Đường thôn: đặt 2 vị trí. Cụ thể: 

- Tại vị trí ngã tư nhà ông Tòng: Trên biển chỉ 3 hướng. 

+ Hướng chỉ thẳng đặt tên: Đường xã 04 – xã Hà Sơn 

+ Hướng chỉ sang phải, sang trái đặt tên: Đường thôn 01/ ĐX 04 – xã Hà Sơn. 

- Tại vị trí cầu Vĩnh an: Trên biển chỉ 2 hướng 

+ Hướng chỉ sang phải đặt tên: Đường thôn 02/Khe Đại – thôn Vĩnh an. 

+ Hướng chỉ sang trái đặt tên: Hà Lĩnh/ ĐX04 – xã Hà Sơn 

2.2. Thôn Hà Hợp 
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 * Đường thôn: Đặt 3 vị trí. Cụ thể: 

- Tại vị trí cổng chào. Trên biển chỉ 2 hướng 

+ Hướng chỉ thẳng, đặt tên:  Đường xã 03 - xã Hà Sơn. 

+ Hướng chỉ sang phải, đặt tên: Hà lĩnh / ĐT 01 - thôn Hà hợp. 

- Tại vị trí ngã tư nhà văn hóa. Trên biển chỉ 2 hướng. 

+ Hướng chỉ sang phải, đặt tên: đường thôn 04 – thôn Hà Hợp. 

+ Hướng chỉ sang trái, đặt tên: đường thôn 05 – thôn Hà Hợp 

- Tại vị trí ngã tư ông Phan. Trên biển chỉ 2 hướng. 

+ Hướng chỉ sang phải, đặt tên: đường thôn 06 – thôn Hà Hợp 

+ Hướng chỉ sang trái, đặt tên: đường thôn 07 – thôn Hà Hợp. 

2.3. Thôn Chí Phúc. 

*Đường ngõ xóm: Đặt 4 vị trí 

- Vị trí nhà văn hóa, đặt tên: Ngõ 01/ ĐH Đông Sơn – thôn Chí phúc. 

- Vị trí nhà ông Ngân, đặt tên: Ngõ 02/ ĐH Đông Sơn – thôn Chí phúc. 

- Vị trí nhà bà ba, đặt tên: Ngõ 03/ ĐH Đông Sơn – thôn Chí phúc. 

- Vị trí nhà bà Thơm: đặt tên: Ngõ 04/ ĐH Đông Sơn – thôn Chí phúc. 

2.4. Thôn Cẩm cường 

*Đường thôn: Đặt 3 vị trí 

- Vị trí nhà ông Đức, đặt tên: Đường thôn 01/ ĐX 03 – thôn Cẩm cường 

- Vị trí nhà ông Noãn, đặt tên: Đường thôn 02/ ĐX 03 – thôn Cẩm cường 

- Vị trí nhà ông Chí, đặt tên: Đường thôn 03– thôn Cẩm cường  

*Đường ngõ: Đặt 2 vị trí 

- Vị trí nhà ông Tuyên, đặt tên: Ngõ 04/ĐT 03 – thôn Cẩm cường 

- Vị trí nhà ông Dũng, đặt tên: Ngõ 05/ĐT03– thôn Cẩm cường  

2.5. Thôn Quý Tiến 

* Đường thôn: Đặt 2 vị trí 

- Vị trí nhà ông Chỉ. Biển chỉ 2 hướng. 

+ Hướng chỉ thẳng, đặt tên: Đường thôn 02– thôn Quý tiến  

+ Hưởng chỉ rẽ phải, đặt tên: Đường thôn 01– thôn Quý tiến  

- Vị trí nhà văn hóa, đặt tên: đi Giang sơn 10. 

* Đường ngõ: Đặt 5 vị trí 

- Vị trí nhà ông Quảng (tới), đặt tên: Ngõ 01/ĐT508B – thôn Quý Tiến. 

- Vị trí nhà bà Lan Học, đặt tên: Ngõ 02/ ĐT01 – thôn Quý tiến 

- Vị trí nhà ông Toàn, đặt tên: Ngõ 05/ ĐT508B – thôn Quý tiến 

- Vị trí nhà ông Phi, đặt tên: Ngõ 06/ ĐT508B – thôn Quý tiến 

- Vị trí nhà bà chua, đặt tên: Ngõ 07/ ĐT508B – thôn Quý tiến        

          2.6. Thôn Giang sơn 9  

* Đường thôn: Đặt 3 vị trí 

- Vị trí nhà ông cậy, đặt tên: Đường thôn 01/ ĐX 01 – thôn Giang sơn 9 

- Vị trí nhà ông tòng. Biển chỉ 2 hướng. 

+ Hướng rẽ trái, đặt tên: Khu dân cư Phú châu – thôn Giang sơn 9 

+Hướng rẽ phải: Khu dân cư núi một – thôn Giang sơn 9 

- Vị trí nhà bà Luyến: Đường thôn 02/ ĐX 01 – thôn Giang sơn 9 

2.7. Thôn Giang sơn 10 
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* Đường ngõ xóm: đặt 4 vị trí 

- Vị trí nhà ông Vượng, đặt tên 1 biển chỉ 2 hướng:  

+ Hướng chỉ sang trái ( ông sáu đi ông khoa), đặt tên: Ngõ 04/ KDC Nam Bình – 

thôn Giang Sơn 10. 

+ Hướng chỉ sang phải ( khu dân cư núi 1), đặt tên: Ngõ 05/ KDC Nam Bình – 

thôn Giang Sơn 10. 

- Vị trí nhà ông tặng, đặt tên: Ngõ 06/ KDC Ba Chi – thôn Giang Sơn 10. 

- Vị trí nhà ông Nhân, đặt tên: Ngõ 07/ KDC Ba chi – thôn Giang Sơn 10. 

2.8. Thôn Ngọc sơn 

*Đường thôn: Đặt 1 vị trí 

- Vị trí cầu Ngọc sơn, đặt tên: Đường thôn/ KDC ao bèo - thôn Ngọc sơn 

* Đường ngõ xóm: Đặt 5 vị trí 

- Vị trí nhà ông vụ, đặt tên: Ngõ 02/ ĐX 01 – thôn Ngọc sơn 

- Vị trí nhà ông uy, đặt tên: Ngõ 03/ ĐX 01 – thôn Ngọc sơn 

- Vị trí nhà văn hóa, đặt tên: Ngõ 04/ ĐX 01 – thôn Ngọc sơn 

- Vị trí nhà bà Ký, đặt tên: Ngõ 05/ ĐX 01 – thôn Ngọc sơn 

- Vị trí nhà ông hiệu, đặt tên: Ngõ 06/ ĐX 01 – thôn Ngọc sơn  

  3. Quy mô, chủng loại 

  - Vật liệu đối với các biển loại to đặt đường thôn. 

 + Cột kẽm phi 76: Cao 3m, dày 2mm ( chôn chân 0,4 cm, phần cột 2,6m). 

Sơn sọc đỏ trắng. 

+ Biển bằng thép tấm kích thước 40 x 60; 60x80; 80x1,2. Nền xanh ( phản 

quang); chữ bằng mầu trẳng phản quang. Khung biển bằng sắt hộp 30x60. 

- Vật liệu đối với các biển loại đặt các đường ngõ hạng 

+ cột kẽm phi 60 dày 1,4mm 

+ Biển bằng thép tấm kích thước 30x50. Nền xanh; chữ mầu trắng. 

+ Trang trí xen hoa phía trên. 

4. Thời gian thực hiện 

- Thời gian lắp đặt, thi công xong trước 10/9/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. UBND xã. 
- Tổ chức triển khai rà soát, thống kê, các vị trí lắp đặt biển. Xây dựng kế hoạch, 

triển khai rộng rãi tới cán bộ, công chức và các đơn vị thôn để tổ chức thực hiện. 

- Hợp đồng với đơn vị thi công đảm bảo năng lực để tổ chức thực hiện.  

- Giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất biển. 

- Tổ chức bàn giao biển chỉ dẫn và gờ giảm tốc cho các đơn vị thôn quản lý sau khi 

hoàn thành. 

2. Các đơn vị thôn. 
- Giám sát trong quá trình lắp đặt biển. 

-Tham gia đóng góp ý kiến, đảm bảo khi lắp đặt biển phải đảm bảo phù hợp với 

thực tế và phát huy tác dụng khi hoàn thành. 

- Tiếp nhận bảo quản biển chỉ dẫn và gờ giảm tốc trên địa bàn thôn mình sau khi 

hoàn thành và được bàn giao. 
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Trên đây là kế hoạch kẽ vạch lắp đặt biển tên đường thôn, ngõ xóm thực 

hiện tiêu chí số 2 về Giao thông trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu 

hoàn thành xã NTM kiểu mẫu năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND; 

- MTTQ và các đoàn thể; 

- Công chức có liên quan; 

- TT các thôn; 

- Lưu: VT, ĐC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Định 
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